






 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 2
1 0

( 2)
−′ = <
−

y
x

 với mọi [ 1;1]∈ −x  nên hàm số nghịch biến trên [ 1;1]− . Do đó 

[ 1;1]
min (1) 0
−

= =y y . Chọn C. 

Câu 2. Từ bảng biến thiên, giá trị cực đại là Ð 9=Cy  (tại 3=x ), giá trị cực tiểu là 1=CTy  (tại 
5= −x ). Tổng bằng 9 1 10+ = . Chọn C. 

Câu 3. Ta có (0;0;0)A , (1;0;0)B , (0;1;0)D , (0;0;1)′A . Suy ra (1;1;0)C  và (1;1;1)′C . Chọn B. 

Câu 4. Từ đồ thị, (9) 6= =M f  và (5) 2= = −m f . Do đó 6 ( 2) 8= − = − − =T M m . Chọn C. 

Câu 5. Vì G  là trọng tâm tam giác ABC  nên với điểm D  bất kì ta có 3+ + =
   

DA DB DC DG . Chọn 
D. 

Câu 6. Ta có lim 1
→−∞

= −
x

y  và lim 1
→+∞

=
x

y  nên đồ thị có hai đường tiệm cận ngang là 1= −y  và 1=y . 

Chọn B. 

Câu 7. Ta có 2( ) 3 3 0 1′ = − = ⇔ = ±f x x x . Vì ( )′f x  đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua 1=x  nên 
điểm cực tiểu của đồ thị có hoành độ bằng 1. Chọn A. 

Câu 8. Vì ( ) 0′ >f x  với mọi ( 2;3)∈ −x  nên hàm số đồng biến trên khoảng ( 2;3)− . Chọn C. 

Câu 9. Trên khoảng (2;3)  đồ thị đi lên nên hàm số đồng biến trên (2;3) . Chọn B. 

Câu 10. Ta có ( ) 2 4 0 2′ = − < ⇔ <f x x x . Hàm số nghịch biến trên ( ;2)−∞ . Chọn D. 

Câu 11. Ta có ′ ′ ′ ′ ′= + = − +
    

C D C D D D AB D D . Vì ′ ⊥DD AB  nên 
2 2 2. . 0′ ′= − + = − + = −

    

AB C D AB AB D D a a . Chọn A. 

Câu 12. Ta có 
23 4 1 163 5

3 3
− +

= = + +
− −

x xy x
x x

. Vì [ ] 16lim (3 5) lim 0
3→±∞ →±∞

− + = =
−x x

y x
x

 nên tiệm cận 

xiên là 3 5= +y x . Chọn C. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. Ta có 23 6′ = −y x x ; 0 0′ = ⇔ =y x  hoặc 2=x . 

Bảng xét dấu: 0′ >y  trên ( ;0)−∞  và (2; )+∞ ; 0′ <y  trên (0;2) . 

a) Sai. Vì 23 6′ = −y x x . 

b) Đúng. 
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c) Sai. Vì 0′ <y  trên (0;2)  nên hàm số nghịch biến trên (0;2) . 

d) Sai. Hàm số đạt cực tiểu tại 2=x , (2) 2= −y . Điểm cực tiểu của hàm số là 2=x ; (2; 2)−  là điểm 
cực tiểu của đồ thị hàm số. 

Câu 2. Vận tốc 2( ) ( ) 8′= = − +v t s t t t , gia tốc ( ) ( ) 2 8′= = − +a t v t t . 

a) Đúng. Vì (3) 9 24 15= − + =v  (m/s). 

b) Đúng. Trên [0;5]  ta có ( ) (8 ) 0= − ≥v t t t  nên quãng đường vật đi được sau 5  giây là 
125 175(5) (0) 100 58,3

3 3
− = − + = ≈s s  (m). 

c) Sai. Vì ( ) 2 8= − +a t t . 

d) Sai. Ta có 2 2( ) 8 16 ( 4) 16= − + = − − ≤v t t t t  với mọi [0;6]∈t , dấu bằng xảy ra khi 4=t . Vận tốc 
lớn nhất là 16  m/s. 

Câu 3. 

a) Sai. Vì =
 

CB DA , ′ ′ =
 

A B AB  nên 0′ ′ ′ ′ ′+ + = + + = ≠
      



D D CB A B D D DA AB D B . 

b) Sai. Vì ′ ′ =
 

B D BD  và ( ) ( ) 2 2. . 16 9 7 0= + − = − = − = ≠
     

AC BD AB AD AD AB AD AB  nên 

( ) 0, 90′ ′ ≠
 

AC B D . 

c) Đúng. Vì ′ ′= +
  

AC AC CC  và ′ ⊥CC AC  nên 2 2 2. 9 16 25′ = = + = + =
 

AC AC AC AB AD . 

d) Đúng. Theo quy tắc hình hộp, ′ ′+ + =
   

CC CD CB CA . Do đó 
2 2 2 9 16 25 5 2′ ′ ′+ + = = + + = + + =

  

CC CD CB CA AB AD AA . 

Câu 4. 

a) Đúng. Từ bảng biến thiên, { }
[ 4;2]
max ( ) max ( 4); ( 3); (1); (2) max{0;27; 5;6} 27
−

= − − = − =f x f f f f . 

b) Đúng. Vì ( )′f x  đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua 3= −x . 

c) Sai. Vì hàm số nghịch biến trên ( 3;1)− . 

d) Đúng. Hàm số đạt cực tiểu tại 1=x , (1) 5= −f  nên đồ thị có điểm cực tiểu là (1; 5)− . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Ta có 2 6 7 0 7′ = + − = ⇔ = −y x x x  hoặc 1=x . 

Hàm số đồng biến trên ( ; 7)−∞ −  và (1; )+∞ , nghịch biến trên ( 7;1)−  nên 7= −a , 1=b . 

Vậy 2 3 14 3 11= + = − + = −M a b . 



Đáp số: 11− . 

Câu 2. Gọi 1 2 3= + +
  



F F F F  là hợp lực. 

Ta có 
2 2 2 0

1 2 1 2 1 22 cos135 225 100 150 2 325 150 2+ = + + = + − = −
 

F F F F F F . 

Vì 3



F  vuông góc với mặt phẳng ( )α  nên ( )3 1 2⊥ +
  

F F F . Do đó 

22 2
1 2 3 325 150 2 400 725 150 2= + + = − + = −
 

F F F F . 

Suy ra 725 150 2 22,6= − ≈F  (N). 

Đáp số: 22,6 . 

Câu 3. Gọi H , E  lần lượt là hình chiếu của K  trên AD , AB . Ta có 3= =AH EK , 9= =HK AE . 

Đặt =HQ t  ( 0)>t . Vì ∆ ∆PEK KHQ∽  nên 27
= ⇒ =

PE EK PE
KH HQ t

. 

Suy ra 3= +AQ t , 27 9( 3)9 +
= + =

tAP
t t

. 

Ta có 2 2 2 2
2

81( 3) 1 = + = + + 
 

PQ AQ AP t
t

. 

Xét 2
2

81( ) ( 3) 1 = + + 
 

f t t
t

 trên (0; )+∞ , ta có 

( )32

2 3 3

2( 3) 24381 162( 3)( ) 2( 3) 1
+ −+ ′ = + + − = 

 

t ttf t t
t t t

. 

3 3( ) 0 243 3 9′ = ⇔ = ⇔ =f t t t . 

Vì ( ) 0′ <f t  trên ( )30;3 9  và ( ) 0′ >f t  trên ( )33 9;+∞  nên PQ  ngắn nhất khi 33 9=t . 

Khi đó 33 3 9= +AQ , 3
3

279 9 3 3
3 9

= + = +AP . 

Diện tích góc hồ nuôi vịt là ( )( )3 31 1. 3 3 9 9 3 3 61,6
2 2

= = + + ≈S AQ AP  2( )m . 

Đáp số: 61,6 . 

Câu 4. Ta có 23 4 1 0 1′ = − + = ⇔ =y x x x  hoặc 1
3

=x . 



0′ >y  trên 1;
3

 −∞ 
 

 và (1; )+∞ , 0′ <y  trên 1 ;1
3

 
 
 

 nên hàm số đạt cực đại tại 1
3

=x  và đạt cực tiểu 

tại 1=x . 

Suy ra 1=a , 1
3

=b . Vậy 2024 2025 2024 675 1349− = − =a b . 

Đáp số: 1349 . 

Câu 5. Ta có ( ) 0. | | . | | .cos , 2.2.cos 60 2= = =
  

  a b a b a b . 

Đáp số: 2 . 

Câu 6. Ta có ( ) 40000 6= +P x x  nên 40000 6 40000( ) 6+
= = +

xF x
x x

 với 1≥x . 

Vì 40000 0>
x

 nên ( ) 6>F x  với mọi 1≥x , và lim ( ) 6
→+∞

=
x

F x . 

Vậy khi sản xuất số lượng lớn, chi phí trung bình mỗi đồ chơi càng gần nhưng không thể nhỏ hơn 6  
USD. 

Đáp số: 6 . 

---------- HẾT ---------- 
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